ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA LÊ QUÝ ĐÔN ĐÀ NẴNG 2014-2015

Câu 1:  (1,5 điểm )

a. Có 2 mảnh lụa bề ngoài giống nhau: 1 được dệt từ sợi tơ tằm, 1 được dệt từ sợi chế tạo bằng gỗ bạch đàn. Cho biết cách đơn giản phân biệt chúng

b. Từ 10 tấn vỏ bào ( chứa 80% xenlulozơ ) có thể điều chế được bao nhiêu tấn rượu thực phẩm 45 độ ( biết hiệu suất của toàn bộ quá trình điều chế là 64,8%, D rượu =0,8 g/ml và D nước =1g/ml)

c. Đốt cháy hoàn toàn một rượu có công thức  C​nH2n+1OH (A) và hidrocacbon có dạng CnH2n (B), hấp thụ hết toàn bộ sản phẩm cháy vào 200ml dung dịch Ba (OH)2 1M thu được 19,7 gam kết tủa và khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 0,7 gam. Đun nóng dung dịch thấy xuất hiện thêm kết tủa. Xác định CTPT A,B biết A có thể tạo thành trực tiếp từ B

Câu 2: ( 1,5 điểm )

a. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất lỏng và dung dịch sau: Lòng trắng trứng, dung dịch glucozo, dung dịch saccarozo, dung dịch axit axetic và dung dịch rượu etylic 

b. Tiến hành este hóa axit X có dạng CnH2n+1COOH với rượu etylic, sau phản ứng tách và thu được hỗn hợp Z gồm este Y, axit Z và rượu. Chia 14,8 gam Z thành 2 phần bằng nhau. Đốt cháy phần 1 bằng khí oxi dư thu được 14,85 gam CO2 và 6,75 gam H2O. Phần 2 phản ứng với 125ml dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch chứa m gam muối và 3,45 gam rượu. Xác định công thức cấu tạo của X,Y, tính m và hiệu suất phản ứng este hóa.
Câu 3: ( 1,5 điểm )

Cho 11,424 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm H2  và 2 hidrocacbon A,B mạch hở ( B hơn A 1 nguyên tử C ) vào bình kín có sẵn 1 ít bột Ni. Nung hỗn hợp X sau một thời gian thu được hỗn hợp Y gồm 6 hidrocacbon có tỷ khối hơi đối với H2 là 17,68.

a. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y trong oxi dư thu được 14,112 lít CO2  (đktc) và 11,52 gam H2O. Xác định CTPT A,B

b. Hỗn hợp Y làm mất màu tối đa V lít dung dịch Br2 1M và thoát ra 1,568 lít (đktc) hỗn hợp khí Z. Tính V và tổng thể tích các khí A,B trong hỗn hợp Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn

c. Viết các PT điều chế PE, và etyl axetat từ chất A, các chất vô cơ cần thiết và điều kiện có đủ.

Câu 4: ( 1,5 điểm )
a. Thế nào là gang và thép? Nêu một số ứng dụng của gang và thép. Những khí thải CO2, SO2 ảnh hưởng thế nào đến môi trường xung quanh

b. Cho sơ đồ các PTHH sau

1) X + HCl -( X1 + X2 + H2O                  5) X2 + Ba(OH)​2 -( X7
2) X2 + NaOH -( X3 kết tủa + X4            6) X7 + NaOH -( X8 kết tủa + X9 +…

3) X1 + Cl2-( X5                                       7) X8 + HCl -( X2 + …

4) X3 + H2O + O2 -( X6 kết tủa                8) X1 + X9-( X + X4 

Biết X là hợp chất của Fe, % oxi trong X là  41,379.

Câu 5: (1,5 điểm)

a. X,Y,Z  là 3 chất tan trong nước, được dùng làm 3 loại phân bón hóa học đơn để cung cấp các thành phần chính khác nhau: đạm, lân và kali cho cây trồng

Cho dư NaOH vào dung dịch X và đun sôi thấy có khí mùi khai thoát ra. Mặt khác X tạo kết tủa trắng với dung dịch BaCl2 nhưng không tác dụng với dung dịch HCl

Dung dịch Y tạo kết tủa trắng với dung dịch Na2CO3 dư 

Dung dịch Z tạo kết tủa trắng với dung dịch AgNO3 nhưng không phản ứng với dung dịch BaCl2 
Xác định X,Y,Z và viết tất cả PTPƯ 

b. Chia 34,08 gam hỗn hợp A gồm bột MgO và Al2O3 thành 2 phần bằng nhau. Cho phần 1 vào 400ml dung dịch HCl nồng độ x mol/l khuấy đều để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Làm bay hơi cẩn thận hỗn hợp sau phản ứng thu được 33,54 gam chất rắn khan. Phần 2 cho vào 750ml dung dịch HCl x mol/l rồi tiến hành thí nghiệm y như phần 1 thu được 43,44 gam chất rắn khan. Tìm x và tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp A

Câu 6: ( 1,5 điểm )

a. Có các hóa chất và dụng cụ sau: khí CO2, bình tam giác có một vạch chia, dung dịch NaOH, và pipet. Trình bày phương pháp ngắn gọn điều chế Na2CO3 tinh khiết, không vẽ hình

b. Hòa tan hoàn toàn 38,7 gam hỗn hợp A gồm M2CO3, MHCO3 và MCl ( M là kim loại kiềm ) trong V ml dung dịch HCl 10,52% ( D= 1,05g/ml) thu được dung dịch B và 4,48 lít CO2 ( đktc). Chia B thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch KOH 1M, thu được m gam muối khan. Phần 2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư thu được 50,225 gam kết tủa. Xác định M, tính giá trị V,m

Câu 7: ( 1 điểm )

Cho khí CO qua 70,25 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3 và 1 oxit kim loại R  có hóa trị không đổi, nung nóng thu được 3,36 lít CO2 và hỗn hợp chất rắn Y gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 và oxit R. Hỗn hợp Y phản ứng vừa đủ với 750ml dung dịch H2SO4 1M, thấy thoát ra 1,12 lít H​2 và hỗn hợp Z. Cho từ từ dung dịch NaOH cho đến dư vào Z đến khi phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa T. Lọc T để ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 101,05 gam chất rắn. Tìm oxit R.
Nhận xét: Đề năm nay rất hay nhưng dài và khó hơn những năm trước khá nhiều, bài tập chiếm tỷ lệ cao hơn lý thuyết và hầu hết các câu bài tập đều khá khó đến khó.
Gợi ý 1 chút cho những bạn ham giải đề ở 2 câu bài tập theo mình là khó nhất là câu 3 và 7

Câu 3 là một bài toán hidrocacbon khó, nhất là đối với các bạn THCS. Điểm mấu chốt là khi nung hỗn hợp gồm H2 với 2 hidrocacbon A,B thì số mol hỗn hợp giảm chính là số mol H2 phản ứng. Chú ý định luật bảo toàn nguyên tố C, H sẽ tìm được khối lượng hỗn hợp ban đầu và khi đốt hỗn hợp Y thì để ý hiệu số mol giữa H2O và CO2 nó sẽ cho ra một biểu thức liên quan. Đáp số mình giải ra là C2H2 C3H4 

Câu 7 khó là hầu hết ai cũng nghĩ kết tủa T là Fe(OH)3 và R(OH)n nhưng thực ra kết tủa T gồm Fe(OH)3 và muối sunfat kết tủa của kim loại R. 

Cách chứng minh thì dựa vào định luật bảo toàn nguyên tố oxi, sẽ tính được số mol oxi trong hỗn hợp X, từ đó tính được tổng khối lượng của Fe và R, rồi xét thấy biểu thức tính nếu kết tủa là Fe(OH)3 và R(OH)n sai và cả nếu như kết tủa chỉ có mình Fe(OH)3 cũng sai, từ đó suy ra kết tủa chứa R nếu có chỉ có thể là muối sunfat của R thì sẽ giải quyết được. Đáp số mình giải ra là BaO.
